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BÁO CÁO
Về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý
(Tài liệu phục vụ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 401/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát danh mục dự án chưa được giao kế hoạch năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản số 89/BKHĐT-TH ngày 04 tháng 01 năm 2019 và văn bản số 550/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 01 năm 2019 xin ý kiến các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản số 86/UBQLV-TH ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chưa nhận được ý kiến của các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương.

Theo ý kiến của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình  Chính phủ như sau:

1. Quy định của Chính phủ

Theo quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định: “Ủy ban tiếp nhận kế hoạch, chương trình, dự án, các hoạt động của doanh nghiệp đang triển khai, chưa hoàn thành để quản lý và tổ chức thực hiện từ kế hoạch năm sau”.

2. Ý kiến của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Theo ý kiến của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc giao vốn kế hoạch phải phù hợp với tính chất, nhiệm vụ được giao cho các bộ, ngành hoặc doanh nghiệp. Cụ thể:

2.1. Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019

a) Về nguyên tắc giao kế hoạch

- Trường hợp các dự án thuộc đối tượng các bộ quản lý, các tập đoàn, tổng công ty triển khai thực hiện với vai trò là nhà thầu: các dự án này sẽ tiếp tục giao vốn NSNN cho các bộ theo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 đã được Quốc hội phê duyệt và Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch.

- Trường hợp các dự án do doanh nghiệp quản lý hoặc được nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện: cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép được điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 vốn NSNN từ các bộ về Ủy ban theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ hoặc giao trực tiếp cho các tập đoàn, tổng công ty quản lý để bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
b) Cụ thể đối với các dự án của các tập đoàn, tổng công ty chuyển giao về Ủy ban
- Các dự án đang giao trực tiếp cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quản lý như Tập đoàn Điện lực Việt Nam: tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 của các tập đoàn, tổng công ty theo các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 được giao trực tiếp cho các tập đoàn, tổng công ty theo số vốn còn lại kế hoạch năm 2019 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 về dự toán NSNN năm 2019 và Nghị quyết số 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

- Các dự án của các tập đoàn, tổng công ty đang giao cho các bộ quản lý (như: các dự án của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,…): Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương về Ủy ban hoặc điều chuyển giao trực tiếp cho các tập đoàn, tổng công ty theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Đối với số chi đầu tư phát triển nguồn NSNN tương ứng 32% khoản thu phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh Dầu khí Việt - Nga của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc giao Ủy ban theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2.2. Về phương án giao kế hoạch các năm tiếp theo (gồm kế hoạch năm 2020 của giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch trung hạn giai đoạn sau năm 2020) cho các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý

a) Đối với kế hoạch năm 2020: Sau khi kế hoạch trung hạn được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh từ các bộ về Ủy ban, Ủy ban tổng hợp báo cáo kế hoạch năm 2020 theo quy định.
b) Đối với kế hoạch giai đoạn sau năm 2020: Ủy ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty xây dựng kế hoạch, báo cáo theo quy định.
3. Kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo ý kiến nêu trên của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, quyết định theo các phương án sau:
a) Phương án 1 (như đề xuất của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp)
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát toàn bộ các dự án của các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển về Ủy ban quản lý, hiện đang được bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và dự kiến bố trí kế hoạch năm 2019. Đối với các dự án do tập đoàn, tổng công ty quản lý hoặc được nhà nước giao cho tập đoàn, tổng công ty thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao kế hoạch năm 2019 cho các dự án đang giao trực tiếp cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quản lý như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (số chi đầu tư phát triển nguồn NSNN tương ứng 32% khoản thu phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh Dầu khí Việt - Nga), hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 về Ủy ban để có cơ sở giao kế hoạch năm 2019.

Phương án này có ưu điểm là thực hiện đúng quy định của Nghị định số 131/2018/NĐ-CP và phù hợp với tính chất, nhiệm vụ được giao cho các bộ, ngành hoặc doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần có thời gian tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi giao kế hoạch.
b) Phương án 2
Để tạo điều kiện cho các bộ, tập đoàn, tổng công ty sớm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2019, đồng thời do đến nay Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 70/2018/QH14 về dự toán NSNN năm 2019 và Nghị quyết số 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, trình Chính phủ phương án 2 như sau: (1) Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao kế hoạch năm 2019 cho các bộ, tập đoàn, tổng công ty theo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 đã được giao và dự toán NSNN năm 2019 đã được Quốc hội quyết nghị; (2) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát toàn bộ các dự án của các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển về Ủy ban quản lý, hiện đang được bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và dự kiến bố trí kế hoạch năm 2019; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 về Ủy ban đối với các dự án của các tập đoàn, tổng công ty đang giao cho các bộ; (3) Sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch năm 2019 phù hợp và giao kế hoạch các năm tiếp theo theo quy định.
Phương án này có ưu điểm là sớm giao kế hoạch vốn năm 2019 cho các bộ triển khai thực hiện, không trái với các Nghị quyết của Quốc hội về giao dự toán NSNN năm 2019 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019. Tuy nhiên, chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Nghị định số 131/2018/NĐ-CP và tính chất, nhiệm vụ được giao cho các bộ, ngành hoặc doanh nghiệp; đồng thời sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải điều chỉnh kế hoạch năm 2019 đối với các dự án của các tập đoàn, tổng công ty đang giao cho các bộ để phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện theo phương án 2.

Trên đây là báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý. Kính báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đơn vị: Vụ THKTQD

	Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2019


PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

	Kính gửi:
	Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng


Vấn đề trình: Trình Bộ trưởng Báo cáo Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý.
Các văn bản kèm theo: 401/VPCP-KTTH ngày 15/01/2019; 86/UBQLV-TH ngày 18/01/2019, 550/BKHĐT-TH ngày 22/01/2019; 89/BKHĐT-TH ngày 04/01/2019. 

	NỘI DUNG VÀ KIẾN NGHỊ
	GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO

	1.Tóm tắt nội dung và kiến nghị của chuyên viên:
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, căn cứ văn bản số 401/VPCP-KTTH ngày 15/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại văn bản số 86/UBQLV-TH ngày 18/01/2019, Vụ THKTQD phối hợp với các Vụ: KTCN, KCHT&ĐT chuẩn bị báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2019 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý.
Kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định và cho phép phát hành Báo cáo./.
Trưởng phòng KTN

Trần Thanh Đạm
ĐT: 080 44977

Phó Vụ trưởng

Trần Thành Long

ĐT: 080 44330

	2. Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị:

Kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

VỤ TRƯỞNG

Trần Quốc Phương
Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2019
3. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ:
Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2019

	
	Chánh VP:

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2019

	Độ mật:............... Độ khẩn: HỎA TỐC
	Thư ký LĐ:              ngày     /01/2019


Vụ THKTQD đã xin số Báo cáo 744/BC-BKHĐT ngày 30/01/2019.
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